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	Mã đề 169


Họ tên học sinh:....................................................................SBD...................Lớp…………
I/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm): 
Câu 1: Lan viết bài gửi đăng báo Mực tím. Lan đã thực hiện quyền nào của công dân?
A. Quyền dân chủ.
B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền được phát triển.
D. Quyền học tập.

Câu 2: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là

A. mọi công dân đều phải đóng học phí.



B. mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập.
C. mọi công dân đều được ưu tiên trong học tập.
D. mọi công dân đều có quyền như nhau trong học tập.
Câu 3: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng

A. 4 con đường.
B. 1 con đường duy nhất.

C. 2 con đường.
D. 3 con đường.

Câu 4: Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của

A. Nhà nước.
B. quân đội nhân dân.

C. chính quyền địa phương.
D. toàn dân.

Câu 5: Trước khi đưa trang trại chăn nuôi lợn vào hoạt động, ông An đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mục đích của việc làm này là

A. thực hiện quyền trong kinh doanh.
B. đảm bảo an toàn cho vật nuôi.

C. bảo vệ môi trường trang trại. D. thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

Câu 6: Mục đích của quyền tố cáo là nhằm phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của

A. Nhà nước, tổ chức và công dân.
B. cơ quan nhà nước.

C. cá nhân và Nhà nước.
D. cá nhân.

Câu 7: Không đồng ý với quyết định của Tòa án về việc chia tài sản khi li hôn, chị M có thể

A. tố cáo.
B. khiếu nại.

C. không thực hiện theo.
D. khởi kiện lên công an.

Câu 8: Chị H được tham gia trò chơi “Nốt nhạc vui” trên đài truyền hình là việc làm thực hiện quyền gì của công dân?

A. Quyền tồn tại.
B. Quyền phát triển.
C. Quyền học tập.
D. Quyền sáng tạo.

Câu 9: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực

A. chính trị.
B. kinh tế.
C. văn hóa.
D. xã hội.

Câu 10: Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm

A. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước.
B. bảo đảm công bằng trong giáo dục.

C. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
D. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Câu 11: Theo nguyên tắc nào thì mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm?
A. Phổ thông.
B. Bỏ phiếu kín.
C. Bình đẳng.
D. Trực tiếp.

Câu 12: Việc người dân ở phường A được cơ quan có thẩm quyền mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở là thể hiện quyền

A. dân chủ của nhân dân.

B. bình đẳng của công dân.

C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở.

D. tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước.

Câu 13: Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền tồn tại.
B. Quyền phát triển.
C. Quyền học tập.
D. Quyền sáng tạo.

Câu 14: Quyền được phát triển là quyền của công dân

A. được tự do nghiên cứu, tự do tìm tòi sáng tạo.

B. được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. được học tập suốt đời.
D. được bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 15: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là

A. mọi công dân đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

B. công dân có quyền tự mình lựa chọn và quyết định kinh doanh mặt hàng nào theo sở thích của mình.

C. mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.

D. công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào theo sở thích của mình.

Câu 16: Công dân không được thực hiện quyền bầu cử khi đã đủ tuổi theo quy định trong trường hợp nào?

A. Đang bị tạm giam.

B. Đang trong thời gian đau ốm.

C. Không có hộ khẩu thường trú nơi mình đang sinh sống.

D. Đang trong thời gian chịu hình phạt tù.

Câu 17: Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh là

A. phòng, chống tệ nạn xã hội.

B. chủ động tìm kiếm thị trường.

C. kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh .

D. tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Câu 18: Nhóm quyền nào sau đây là cơ sở để công dân được phát triển toàn diện?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, quyền được đảm bảo an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín.

B. Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển.

C. Quyền bầu cử, ứng cử; quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. Quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận.

Câu 19: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thể hiện cơ chế dân chủ trực tiếp ở phạm vi

A. chính trị.
B. cả nước.
C. cơ sở.
D. xã hội.

Câu 20: Trong các hoạt động bảo vệ môi trường thì hoạt động nào có tầm quan trọng đặc biệt?

A. Bảo vệ rừng.
B. Bảo vệ môi trường đô thị.

C. Bảo vệ môi trường biển .
D. Bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Câu 21: Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của doanh nghiệp?

A. Bảo vệ môi trường.

B. Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

C. Chủ động tìm kiếm thị trường.

D. Đăng ký mã số thuế.

Câu 22: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào?

A. Trực tiếp.
B. Bỏ phiếu kín.
C. Phổ thông.
D. Bình đẳng.

Câu 23: Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi nam thanh niên gọi nhập ngũ trong thời bình là.

A. đủ 18 tuổi đến hết 24 tuổi.
B. đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

C. đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.
D. đủ 17 tuổi đến hết hết 27 tuổi.

Câu 24: Lực lượng nào giữ vai trò nòng cốt trong việc giữ vững quốc phòng an ninh ?

A. Quân đội nhân dân và cảnh sát.
B. Toàn dân .

C. Công an nhân dân và nhân dân tự vệ .
D. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.
II/ TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Câu 1: (3 điểm)

a/ Thế nào là quyền sáng tạo của công dân? Quyền sáng tạo bao gồm những quyền nào? 

b/ Công dân có quyền tự do sáng tạo. Kết quả của hoạt động sáng tạo của công dân là các sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, những sản phẩm trí tuệ này dễ bị sao chép, sử dụng trái phép trên thực tế. Theo em, công dân phải làm gì để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mình?

Câu 2: (1 điểm)

Nêu nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh?

----------- HẾT ----------
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017
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	169
	245
	326
	493

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	1
	B
	1
	B
	1
	B

	2
	B
	2
	C
	2
	A
	2
	B

	3
	C
	3
	C
	3
	D
	3
	D

	4
	D
	4
	A
	4
	B
	4
	A

	5
	D
	5
	B
	5
	B
	5
	B

	6
	A
	6
	B
	6
	D
	6
	A

	7
	B
	7
	A
	7
	A
	7
	D

	8
	B
	8
	A
	8
	A
	8
	B

	9
	A
	9
	B
	9
	D
	9
	D

	10
	D
	10
	D
	10
	C
	10
	D

	11
	A
	11
	C
	11
	C
	11
	A

	12
	C
	12
	C
	12
	A
	12
	A

	13
	D
	13
	C
	13
	B
	13
	D

	14
	B
	14
	A
	14
	D
	14
	D

	15
	A
	15
	D
	15
	D
	15
	C

	16
	D
	16
	C
	16
	B
	16
	C

	17
	C
	17
	D
	17
	C
	17
	C

	18
	B
	18
	D
	18
	C
	18
	A

	19
	C
	19
	D
	19
	A
	19
	B

	20
	A
	20
	D
	20
	A
	20
	B

	21
	C
	21
	A
	21
	B
	21
	C

	22
	A
	22
	B
	22
	C
	22
	C

	23
	C
	23
	B
	23
	C
	23
	A

	24
	D
	24
	A
	24
	D
	24
	C


II/ Tự luận (4 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a/ Thế nào là quyền sáng tạo của công dân? Quyền sáng tạo bao gồm những quyền nào? 

b/ Công dân có quyền tự do sáng tạo. Kết quả của hoạt động sáng tạo của công dân là các sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, những sản phẩm trí tuệ này dễ bị sao chép, sử dụng trái phép trên thực tế. Theo em, công dân phải làm gì để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mình?
	3

	
	- Quyền sáng tạo là: là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội.    

- Quyền sáng tạo của công dân bao gồm:

+ Quyền tác giả

+ Quyền sở hữu công nghiệp

+ Hoạt động khoa học, công nghệ. 
	1

1

	
	b/ Để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mình, công dân cần:

- Đăng ký bản quyền cho sản phẩm trí tuệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

- Khởi kiện dân sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
- Tố cáo hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền …….
	1

	2
	Nêu nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh?
	1

	
	Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các họat động kinh doanh
­ Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành, nghề mà pháp luật không cấm;

­ Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật;

­ Bảo vệ môi trường;

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

­ Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội v.v…
	1


ĐỀ CHÍNH THỨC
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